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	PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN NHÂN SỰ

(Đối tượng: cử nhân Công nghệ thông tin, sinh viên chuyên ngành CNTT)


	
	

	
	

	
	



1. Chi tiết cá nhân

	Họ và tên:
	
	Ngày sinh:
	
	Giới tính: Nam/ Nữ

	Địa chỉ:
	
	Quê quán: 
	

	Điện thoại:
	
	Email:
	


2. Trình độ Tiếng Anh

	Bằng cấp (nếu có):
	


3. Quá trình đào tạo về CNTT

	Thời gian:
	
	Khóa:
	

	Trường đào tạo:
	

	Chuyên ngành:
	 FORMCHECKBOX 
  CNTT
	 FORMCHECKBOX 
  Toán - Tin
	 FORMCHECKBOX 
  ĐTVT
	Khác:                            
	

	Bằng cấp (nếu có)
	 FORMCHECKBOX 
  Giỏi
	 FORMCHECKBOX 
  Khá
	 FORMCHECKBOX 
  Trung bình   
	 FORMCHECKBOX 
  Năm cuối           


4. Kinh nghiệm thực tế

	Hệ điều hành:
	 FORMCHECKBOX 
  Windows
	 FORMCHECKBOX 
   Linux
	 FORMCHECKBOX 
  Unix
	 Khác:

	CSDL:
	 FORMCHECKBOX 
  SQL Server
	 FORMCHECKBOX 
   Oracle
	 FORMCHECKBOX 
  Access
	Khác:
	

	Ngôn ngữ lập trình:

(có thể check nhiều)
	 FORMCHECKBOX 
  VB.NET
	 FORMCHECKBOX 
   VB
	 FORMCHECKBOX 
  C#      
	  FORMCHECKBOX 
  C/ C++

	
	 FORMCHECKBOX 
  ASP
	 FORMCHECKBOX 
  Java
	 FORMCHECKBOX 
  PHP
	 Khác:
	

	Công nghệ:
	 FORMCHECKBOX 
  . NET
	 FORMCHECKBOX 
  J2EE
	 FORMCHECKBOX 
 Mã nguồn mở

	Các kỹ năng khác:
	 FORMCHECKBOX 
  Quản lý dự án  
	 FORMCHECKBOX 
  Phân tích thiết kế (với Rational Rose)

	
	 FORMCHECKBOX 
  QA/ Test   
	 FORMCHECKBOX 
  Đồ hoạ (với Photoshop/ Corel)


5. Quá trình làm việc

	Thời gian:

	Tại:

	Vị trí: Team Leader/ Developer/ QA/ Tester

	Thời gian:


	Tại:

	Vị trí: Team Leader/ Developer/ QA/ Tester

	Thời gian:

	Tại:

	Vị trí: Team Leader/ Developer/ QA/ Tester


6. Các dự án đã tham gia (nếu có, bao gồm cả dự án cấp trường)

	Tên dự án:
	
	Tên dự án:
	

	Thời gian:
	
	Thời gian:
	

	Khách hàng:
	
	Khách hàng:
	

	Mô tả dự án:
	
	Mô tả dự án:
	

	
	
	
	

	Vị trí:
	
	Vị trí
	


7. Nguyện vọng

	Vị trí:

(có thể check nhiều)
	 FORMCHECKBOX 
 Team Leader
	 FORMCHECKBOX 
  SQA      
	 FORMCHECKBOX 
  Developer

	
	 FORMCHECKBOX 
 Test Manager
	 FORMCHECKBOX 
  Tester
	 FORMCHECKBOX 
  PQA
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